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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 28 câu - 7điểm)

Câu 1. Chọn phát biểu sai về độ dịch chuyển của chuyển động thẳng :
	A. là đại lượng vectơ. 
	B. có hướng là hướng của vận tốc. 
	C. có giá trị bằng quãng đường khi vận tốc dương.
	D. có giá trị luôn dương.
Câu 2.  Vận tốc của một chuyển động thẳng là đại lượng
	A. vô hướng.                        
	B. có chiều ngược chiều độ dịch chuyển khi v< 0.                                
	C. cho biết tốc độ thay đổi độ dịch chuyển.                         
	D. có chiều ngược chiều độ dịch chuyển khi v> 0.                                
Câu 3.  Một vật chuyển động thẳng đi được 6m ngược chiều dương mất thời gian 2s. Vận tốc trung bình có giá trị là:  
	A. 3m/s.	B. 12m/s.	C. -3m/s.    	D. -12m/s.
Câu 4. Chọn câu sai. Độ dịch chuyển tổng hợp của một chuyển động:
A. chính là độ dịch chuyển từ vị trí đầu đến vị trí cuối của cả quá trình chuyển động.   
B. có độ lớn bằng tổng độ lớn các độ dịch chuyển thành phần của quá trình chuyển động.   
C. là đại lượng vectơ.   
D. có giá trị dương, âm hoặc bằng không.
Câu 5. Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng cho ta biết giá trị của
	A. vận tốc.	B. gia tốc.	C. độ dịch chuyển.	D. quãng đường.
Câu 6. Chọn câu sai. Vận tốc tổng hợp của một chuyển động:
A. là đại lượng có hướng.   
B. có độ lớn bằng tổng độ lớn các vận tốc thành phần.   
C. cùng hướng với độ dịch chuyển tổng hợp.   
D. bằng tổng các vận tốc thành phần.
Câu 7. Gia tốc của một vật đang chuyển động thẳng nhanh dần đều:
	A. Có phương, chiều và độ lớn không đổi.
	B. Tăng đều theo thời gian.
	C. Bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
	D. Chỉ có độ lớn không đổi.
Câu 8. Chọn câu sai. 
	A. Bất kì vật nào có tốc độ thay đổi là có gia tốc.
	B. Bất kì vật nào có vận tốc thay đổi là có gia tốc.
[image: ]	C. Gia tốc là đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm.	      
	D. Gia tốc là độ thay đổi vận tốc trong một đơn vị thời gian.    
Câu 9. Một chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình. Độ dịch chuyển trong thời gian 2s có giá trị là:
	A. 5m.		B. 20m.	C. 30m.	D. 40m. 
Câu 10. Trong công thức vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều 
v = v0 + at thì :
	A.  a luôn luôn dương                                   
	B. a luôn cùng dấu với v0
	C. a luôn ngược dấu với v                             
	D. a luôn ngược dấu với v0	
[bookmark: _Hlk50945300]Câu 11. Một vật được thả rơi tự do, vận tốc của vật khi chạm đất là 50m/s. Cho g =10m/s2. Độ cao của vật sau 3s là
		A. 100m.	B. 125m.	C. 45m.	D. 80m.
Câu 12. Chọn câu sai. Trọng lực là
	A. lực ép vuông góc của vật lên mặt tiếp xúc.
	B. lực hút của trái đất lên vật.
	C. là lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vật.
	D. là lực gây ra gia tốc rơi tự do của vật. 
Câu 13. Lực ma sát trượt
	A. không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc.
	B. xuất hiện khi vật này chuyển động trên vật kia.
	C. không phụ thuộc vào tình trạng bề mặt tiếp xúc.
	D. Fma sát trượt ≥ Fma sát nghỉ cực đại.
Câu 14. Gọi P; m; ρ là trọng lượng, khối lượng, khối lượng riêng của vật. V là thể tích vật trong chất lỏng. Trọng lượng riêng của chất lỏng là d. Biểu thức tính độ lớn lực đẩy Archimedes là:
	A. FA = P.	B. FA = mg.	C. FA = dV.	D. FA = ρVg.
Câu 15. Điều nào sau đây sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng?
		A. Cùng chiều.	B. Cùng giá.	C. Cùng điểm đặt.	D. Cùng độ lớn.
Câu 16. Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ
		A. giảm 3 lần.	B. tăng 3 lần.	C. giảm 6 lần.	D. không thay đổi.
Câu 17. Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào đầu của lực kế rồi nhúng ngập vào trong nước, khi đó lực kế chỉ giá trị 5N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.Trọng lượng thực của vật nặng là
		A. 10N.	B. 5,5N.	C. 5N.		D. 0,1N.
Câu 18. Một vật trượt xuống một mặt phẳng nghiêng với độ lớn lực ma sát trượt là 300N. Nếu tăng diện tích mặt tiếp xúc của vật lên 3 lần, giảm lực nén vuông góc của vật lên mặt phẳng nghiêng 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt là:
	A. 300N.	B. 900N.	C. 100N.	D. 600N.
Câu 19. Chọn phát biểu sai về định luật II Newton 
	A. Gia tốc mà vật nhận được luôn cùng hướng của lực tác dụng. 
	B. Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng. 
	C. Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 
	D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 
Câu 20. Chọn câu trả lời đúng khi nói về sự tương tác giữa các vật 
	A. Tác dụng lực giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều. 
	B. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc đó. 
	C. Khi vật A tác dụng lực lên vật B thì ngược lại vật B cũng đồng thời tác dụng lực trở lại vật A. 
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng. 
Câu 21. Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật I Newton
	A. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	B. Vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	C. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi hợp lực tác dụng và vận tốc đầu bằng không.
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng. 
Câu 22. Một vật với vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trượt chậm dần đều trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,1. Hỏi vật đi được một quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10m/s2.
		A. 50m.	B. 20m.	C. 100m.	D. 500m.
Câu 23. Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang(lực kéo theo phương ngang) với hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là  = 0,1. Cho g = 10 m/s2. Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên vật bằng
		A. 0 N.		B. 2 N.		C. 4 N.		D. 6 N.
Câu 24. Một vật có trọng lượng 100N đang trượt đều trên mặt ngang dưới tác của lực kéo F theo phương ngang, lực ma sát có độ lớn 50N luôn không đổi. Nếu lực kéo F(độ lớn như cũ) hợp với phương ngang một góc 300 thì lực ép vuông góc lên mặt tiếp xúc có độ lớn là
	A. 100N. 	B. 75N.	C. 150N.	D. 25,85N.
Câu 25. Một lực  có độ lớn không đổi. Khi  tác dụng vào vật khối lượng m1 thì gia tốc thu được có độ lớn a1. Khi  tác dụng vào vật khối lượng m2 thì gia tốc thu được có độ lớn a2. Nếu  tác dụng vào vật khối lượng m =  thì gia tốc vật thu được là
	A.  	B. 	C.  	D. 
Câu 26. Hợp lực của hai lực có giá đồng quy là một lực :
	A. Có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực.
	B. Có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực.	
	C. Có độ lớn được xác định bất kì. 
	D. Có phương, chiều và độ lớn được xác định theo quy tắc hình bình hành. 
Câu 27. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 5 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây? 
[image: ]		A. 19 N.	B.15 N.	C. 1 N.		D. 9 N. 

Câu 28. Cho 3 lực đồng phẳng và đồng quy như hình. 
Biết F1 = F3 = F2/2 = 2N. Tìm độ lớn của hợp lực. 
                              
	A. 2N.		B. 4N		C. 2 N.	D. 4 N.
[image: ]
B. PHẦN TỰ LUẬN(6 câu - 3 điểm)

Câu 1. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật A và B chuyển động 
thẳng cùng hướng như hình. Tìm tỉ lệ vận tốc .
[image: ]
Câu 2. Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động như hình 
bên. Tính tỉ số gía trị gia tốc của vật trong hai giai đoạn chuyển động .
					

Câu 3.  Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2. Tìm vận tốc tại B cách A 125m .

Câu 4. Một vật có khối lượng  m = 500g , đang chuyển động với gia tốc a = 60cm/s2. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn là bao nhiêu?
	 
Câu 5. Một vật có trọng lượng 50N trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt nghiêng hợp với phương thẳng đứng một góc α = 600. Tính độ lớn lực ép vuông góc mà vật tác dụng xuống mặt nghiêng. 

Câu 6.Tính độ lớn hợp lực F của hai lực cùng giá và cùng chiều F1, F2. Biết F1 = 2N, F2 = 6N. 
		
							
							HẾT.
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Chu 7. Gia toc ciia mot vat dang chuyén dong thing nhanh dan déu:
A.C6 phuong, chidu va do 1on khong ddi.
B. Tang déu theo thoi gian.
C.Bao gid ciing 16n hon gia toc ciia chuyén dong cham dén déu.
D. Chi ¢6 d9 16n khong ddi.
Ciu8. Chon cau sai.
A.Biit ki vtndo c6 toc d0 thay ddi 1a 6 gia téc.
B. Bét ki vat ndo c6 van toc thay ddi 1 c6 gia toc. v (m/s)
dai luong v6 hudng cb gid tri duong hogc am. 35
D. Gia téc 1a 9 thay ddi van téc trong mot don vi thoi gian.
Ciu 9. Mot chuyén dong thing c6 db thj van toc theo thoi gian nhw hi
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Do dich chuyén cé gia trj la: s
A.5mbs. B.20ms.  C.l2ms.  D.10mb.

Ciu 10. Trong cong thirc van toc cia chuyén dong thing nhanh dn déu

v=vo+atthi:

A. alubnludn duong
B.a ludn cing déu véi vo
C.alunnguge diuvéi v
D.a luén nguoc ddu vei vo
Chu11. Haivd do & ciing mot noi. Biét thoi gian roi cia vat m; gAp 4 1o thoi gian roi cia vt my
va my=3m;. Ti s d9 cao cia hai vat hy/h, la:
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1om ay. Khi F tac dung vao vat khoi luong m; thi gia toc thu dugc c6 do 1on ay. Neu F tac dung vao vat [
Kkhéi lwong m =/m? +m3 thi gia toe vat thu duoc 1
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ai.ai e da F
N Ciu 26. Hop lye cta hai Iyc ¢6 gia déng quy1a mot Iyc : )
A.C6 d 16n bang tong 40 16n ctia hai lyc £ 60 5
B B.C6 d0 16n bing hiéu d9 16 cta hai Iy
D. C6 phuong, chiéu va dg 16n dwgc xac dinh theo quy tic hinh binh hanh|
Céu 27. Cho hai lyc déng quy c6 do 16n bang 7 N va 5 N. Gia tri ciia hop lue c6 thé 1 gia tri nao trong
N cac gia tri sau day?
A 19N B.ISN. C.IN. D.9N.
Ciu28. Cho3 lye déng phing va déng quy nhu hinh. Biét F1 =F2 = F3/2 =2N.
Tim d0 16n cita hop lye.
A.2N. B.4N C.2J2N.  D.42N. bin 7 H

B. PHAN TU LUAN(6 ciu - 3 diém)

Ciu 1. D6 thi d¢ dich chuyén - thoi gian cia hai vat A va B chuyén dong
thing cing huéng nhu hinh. Tim ti 1é van téc :—A
s
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